MA TRẬN ĐỊNH HƯỚNG LỊCH SỬ 7

	       Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết

(30%)
	Thông hiểu

(40%)
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)

	Khởi nghĩa Lam Sơn
	
	Hiểu vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn.
	
	

	Nước Đại Việt thời Lê sơ
	
	- Hiểu những điểm tiến bộ của bộ Luật Hồng Đức. 
- Hiểu vì sao thời Lê sơ quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu to lớn về văn hoá, giáo dục.
	Những dẫn chứng cho thấy triều Lê Sơ rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia?
	- Nhận xét gì về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.
- Nhận xét về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ.

	Kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI – XVIII 
	
	Hiểu được ở Đàng Ngoài, việc cường hào đem cầm bán ruộng đất công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân.
	
	

	Phong trào Tây Sơn
	- Trình bày được nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn.
- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
	
	Lập bảng niên biểu hoạt đông phong trào Tây Sơn
Qua phong trào Tây Sơn (1771-1789) theo mẫu cho sẵn.

- Qua phong trào Tây Sơn, rút ra những cống hiến to lớn của phong trào đối với lịch sử dân tộc.
	

	Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	Biết được nhà Nguyễn đã làm gì để khôi phục chế độ phong kiến tập quyền.
	- Hiểu tác dụng của công cuộc khai hoang ở thời nhà Nguyễn và giải thích vì sao diện tích đất canh tác tăng mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong? 

- Hiểu tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn.
	
	

	Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế ky XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX
	
	
	
	Nhận xét về những thành tựu khoa học – kỹ thuật nước ta cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX?


ĐỀ CƯƠNG THEO MA TRẬN ĐỊNH HƯỚNG

LỊCH SỬ 7
Giáo viên: Cao Văn Nhân
Nhận biết : 

Câu 1: Trình bày nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn? 
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. 
- Ở các địa phương, quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn  áp, bóc lột nhân dân thậm tệ và đua nhau ăn chơi xa xỉ.

- Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế, nỗi oán giận của các tầng lớp nhân dân ngày càng dâng cao.

- Ba anh em nhà Tây Sơn căm thù sâu sắc đã huy động được đông đảo lực lượng nhân dân nổi dậy đấu tranh.

Câu 2: Nhà Nguyễn đã làm gì để khôi phục chế độ phong kiến tập quyền?

- Khoảng giữa năm 1802, Nguyễn ánh kéo quân ra Bắc rồi tiến thẳng về Thăng Long, Nguyễn Quang Toản chạy lên Bắc Giang thì bị bắt. Triều đại Tây Sơn chấm dứt.

- Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; Năm l806, lên ngôi Hoàng đế.
Câu 3:  Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 
- Thắng Lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đất nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

- Thắng lợi của phong trào lây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược phong kiến phương Bắc.

Thông hiểu: 
Câu 4: Công cuộc khai hoang ở thời nhà Nguyễn có tác dụng như thế nào? Vì sao diện tích đất canh tác tăng mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong? 

 - Công cuộc khai hoang ở thời nhà Nguyễn có tác dụng tăng thêm diện tích đất canh tác. 
- Diện tích đất canh tác tăng mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất, họ phải lưu vong.
Câu 5: Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn? 

Vì :

 
- Sau nhiều năm sống dưới ách đô hộ tàn bạo của quân Minh, những người dân yêu nước mong muốn đứng dậy lật đổ ách thống trị tàn bạo đó.
- Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín ở Lam Sơn. ông đã dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ ở khắp nơi để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa.

Câu 6: Theo em bộ Luật Hồng Đức có những điểm tiến bộ gì ? 
- Bộ luật bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

- Gìn giữ những truyền thống tết đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

Câu 7: Ở Đàng Ngoài, việc cường hào đem cầm bán ruộng đất công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân như thế nào?

- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập.

 
- Nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán
Câu 8: Vì sao thời Lê sơ quốc gia Đại Việt đạt được những thành tựu to lớn về văn hoá, giáo dục? 
- Đất nước được độc lập, các lĩnh vực văn hoá, giáo dục có điều kiện phát triển.

- Nhân dân ta có truyền thống cần cù, thông minh, hiếu học… .

- Các vua thời Lê sơ có nhiều biện pháp để khuyến khích để phát triển văn hoá, giáo dục.

Câu 9: Tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn?

- Nhà Nguyễn đã không chú trọng việc sửa, đắp đê, vì thế lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên. 
- Trong khi đó tài chính thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến nên việc sửa đắp đê càng khó khăn.
Vận dụng thấp:

Câu 10: Em hãy hoàn thành sự kiện vào bảng niên biểu hoạt đông phong trào Tây Sơn:
	Năm
	                                        Sự kiện

	1771
	

	1777
	

	1785
	

	1789
	


Đáp án: 

	Năm
	                                        Sự kiện

	1771
	Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

	1777
	Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ.

	1785
	Nguyễn Huệ tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

	1789
	Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh


Câu 11: Qua phong trào Tây Sơn (1771-1789), em hãy rút ra những cống hiến to lớn của phong trào đối với lịch sử dân tộc.

- Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.


- Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Câu 12: Những dẫn chứng cho thấy triều Lê sơ rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia?
- Quân đội được tổ chức theo chế độ ''ngụ binh ư nông''. 
- Quân đội có hai bộ phận chính: quân triều đình và quân địa phương; gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh; vũ khí có đao, kiếm, cung tên…
- Quân đội được luyện tập thường xuyên và bố trí canh phòng khắp nơi, nhất là những nơi hiểm yếu.

Vận dụng cao:
Câu 13: Em có nhận xét gì về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp ? 
Thời Lê sơ có nhiều biện pháp tích cực, phù hợp, kịp thời để khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp.....
Câu 14 : Em nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ? 
- Giáo dục thi cử được chú trọng phát triển.

- Mở được nhiều khoa thi tuyển chọn nhân tài, công bằng.......

Câu 15: Em có nhận xét gì về những thành tựu khoa học – kỹ thuật nước ta cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX?

Khoa học – kỹ thuật nước ta cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ, có giá trị cao trên nhiều lĩnh vực: Sử học, Địa lí, y học và nhiều thành tựu về kĩ thuât.

